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BÁO CÁO

Công tác tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân 
bị mua bán giai đoạn 2011-2015

Thực hiện Công văn số 173/PCTNXH-CS05 ngày 16/4/2015 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3, Chương trình 130 giai đoạn 2011-2015.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả thực hiện Đề án như sau:

I. Kết quả thực hiện giai đoạn 2011- 2015

1. Thực trạng tình hình nạn nhân bị mua bán hiện nay
Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã và thành phố, có 152 xã phường, thị trấn. Dân số trên 1,1 triệu người, với địa hình khá phức tạp, vừa có đồng bằng, có bờ biển dài hàng trăm km, có vùng núi cao, vùng gò đồi. Đời sống nhân dân nói chung là ổn định. Tuy vậy vẫn còn một bộ phận nhân dân ở vùng núi, vùng dân tộc ít người có đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu vùng xa không đồng đều. Số lượng người đi làm ăn xa hàng năm lên đến hàng chục ngàn người, trong đó có khoảng gần 8 ngàn người đi làm ăn ở các nước Lào, Thái Lan…

Những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng,tính chất nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số chi em nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, bọn tội phạm đã dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán họ để trục lợi, gây tổn hại đến sức khỏe danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Qua rà soát xác định địa bàn trọng điểm có khả năng bọn tội phạm hoạt động và tập trung nhiều có nguy cơ bị mua bán là huyện A Lưới, thành phố Huế, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc.
Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng sẽ diễn biến phức tạp, bên cạnh đó xu hướng người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như các tỉnh khác trong nước sang Lào, Thái Lan, Trung Quốc làm ăn có chiều hướng ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người, nhất là mua bán người để hoạt động mại dâm, đây là thách thức lớn cho các cấp, chính quyền địa phương.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ; Kế hoạch số 191/KH-BCĐ 130/CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của BCĐ 130/CP Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 6 tháng 2 năm 2012 về việc Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người tỉnh Thừa Thiên giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 vể việc Ban hành qui chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngoài ra, hàng năm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đều xây dựng kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên cơ sở lồng nghép với các chương trình kinh tế - xã hội như: chương trình phòng chống mại dâm, chương trình giảm nghèo, chương trình dạy nghề cho người lao động ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa..., với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân bị buôn bán trở về tiếp cận được dịch vụ pháp lý, y tế, giáo dục, xã hội, việc làm để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
2.2. Công tác tuyên truyền
Sở Lao động- TB&XH đã chú trọng , đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phòng Chính trị-Công An tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh -Truyền hình… tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép để giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức, gia đình, cộng đồng và xã hội. đã xây dựng 01 phóng sự truyền hình, cấp phát gần 60 nghìn các loại tờ rơi áp phích, 700 quyển tạp chí tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người. Duy trì tốt hoạt động của 95 câu lạc bộ “Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội”, “Tổ Phụ nữ tuyên truyền phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ trẻ em”, “Tổ Phụ nữ không có chồng, con, người thân vi phạm pháp luật, an toàn giao thông và tệ nạn xã hội” và Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã tham gia giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ phụ nữ bán dâm tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, vận động cộng đồng không định kiến và giúp đỡ người bán dâm hoàn lương; tích cực hỗ trợ cho phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
2.3. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các ngành liên quan thực hiện Đề án 3 về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tại các địa phương đạt hiệu quả trong những năm vừa qua. Trong đó, đã trực tiếp phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ cho 05 nạn nhân bị lừa ra nước ngoài được giải cứu thành công trong nội địa(năm 2014), nhất là hỗ trợ ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân sớm trở về ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
2.4. Công tác tập huấn nâng cao năng lực cán bộ
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương tổ chức 09 đợt tập huấn cho 621 người là cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an và đoàn thể ở các xã, phường, thị trấn về nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Qua đó, trao đổi thông tin và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác để kịp thời hướng dẫn tư vấn. Ngoài ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam (IOM) tập huấn " Nâng cao năng lực cán bộ trong việc giải quyết nhu cầu và tính dể bị tổn thương của người di cư" cho cán bộ các ban ngành cấp tỉnh có liên quan, cán bộ các ban ngành thành phố Huế, huyện A Lưới và một số xã, phường có nạn nhân bị mua bán. 
2.5. Công tác tiếp nhận nạn nhân

Số lượng nạn nhân được tiếp nhận và hỗ trợ trong những năm qua là 60 nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng thông qua nhiều hình thức hỗ trợ con giống vật nuôi, hỗ trợ vốn, hỗ trợ y tế (xét nghiệm HIV), hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tìm kiếm việc làm giúp cho nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng bền vững góp phần tích cực trong công tác phòng chống mua bán người.

Cơ sở tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân được giao cho Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đã được đầu tư cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị đảm bảo việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bao gồm trợ giúp khó khăn ban đầu, hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, pháp lý. 
2.6. Xây dựng  mô hình nhóm tự lực
Năm 2012 được sự tài trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập 03 nhóm tự lực ( 01 nhóm tại thành phố Huế, 02 nhóm tại huyện A Lưới). Qua sinh hoạt của nhóm tự lực đã tạo ra môi trường an toàn để mỗi thành viên trong nhóm có thể chia sẻ cảm xúc, sự trải nghiệm của mình với những người cùng hoàn cảnh từ đó góp phần thay đổi cách nhìn nhận giá trị của bản thân để tự tin hòa nhập cộng đồng. Nhóm tự lực đã được tập huấn kiến thức phòng chống mua bán người, kiến thức về hôn nhân gia đình, kỹ năng sống, kỹ năng trồng trọt chăn nuôi và cách tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ…Nhóm tự lực đã được hỗ trợ vốn, lợn giống và dê giống, đây chính là cách tạo ra nguồn thu nhập ổn định cuộc sống gia đình cho các thành viên nhóm tự lực, giúp họ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình và xã hội.
3. Kinh phí

Kinh phí hàng năm cấp từ nguồn của địa phương bảo đảm các hoạt động thực hiện nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Tổng kinh phí giai đoạn 2011-2015 là 50.000.000đ.
Nguồn kinh phí tài trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế là: 512.000.000đ 

4. Nhận xét, đánh giá

4.1. Hiệu quả
- Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về được thực hiện có hiệu quả, đạt được mục đích, mục tiêu, yêu cầu của Đề án đề ra.

- Góp phần hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm người yếu thế trong cộng đồng, giữ gìn bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.
4.2. Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh; Bộ Lao động – TB&XH, các Bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ; sự hỗ trợ, giúp đỡ về nguồn lực tài chính, cán bộ kỹ thuật của Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam trong công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện.
4.3. Khó khăn

Việc lấy thông tin, lập hồ sơ xác minh về nạn nhân tự trở về ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là dựa vào lời khai của nạn nhân. Nạn nhân thường mặc cảm, không muốn khai báo, không dám tố cáo tội phạm, nhiều nạn nhân tự trở về không có giấy tờ pháp lý để chứng minh họ là nạn nhân. 
Công tác điều tra, thu thập thông tin về tình hình nạn nhân bị mua bán trở về địa phương hiện nay còn hạn chế, chưa thường xuyên.
Công tác phối hợp giữa các ban, ngành chức năng trong quá trình thực hiện kế hoạch còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

5. Kiến nghị 
1. Kính đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo cũng như đầu tư ngân sách cho công tác phòng chống tệ nạn xã hội  nói chung và công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng
2. Đề nghị Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội quan tâm tổng hợp các mô hình họat động có hiệu quả về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán để các địa phương có điều kiện tổ chức học tập kinh nghiệm nhằm vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác này. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016-2020
 1. Tiếp tục xây dựng các chương trình hành động triển khai thực hiện công tác “Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020.

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ và nhân dân, nhất là ở những vùng có nguy cơ cao.


3. Tăng cường sự phối hợp của các đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục tuyên truyền trên địa bàn khu dân cư. Lồng ghép công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ sở với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.


4. Tổ chức các hoạt động tập huấn cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên của Đề án để trang bị kiến thức và kỹ năng công tác. Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho nạn nhân.
5. Kịp thời tổ chức tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các chính sách, dịch vụ hỗ trợ ban đầu, tạo điều kiện để nạn nhân ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; chú ý lồng ghép công tác này với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế... 
6. Duy trì hoạt động và đảm bảo cơ sở vật chất cơ sở tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện công tác “Tiếp nhận và hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.
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